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DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ 

43/2013/TT-BYT ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỊNH QUÁN NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1053 /QĐ-SYT,  ngày 25   tháng 9  năm 2017 của 

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn 

đối với Bệnh viện ĐKKV Định Quán năm 2017 

 

III. NHI KHOA 
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   VIII. BỎNG       

  

 

B. CÁC KỸ THUẬT TRONG 

ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG 

MÃN TÍNH     

  

 

1.  146 1516 
Thay băng điều trị vết thương 

mãn tính  

x x   x 
 

 

XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  
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   A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU (nhân viên y tế 

trực tiếp điều trị cho người bệnh) 

      

2.  132 3 Điều trị bằng vi sóng x x   x  

3.  133 14 Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ x x x x x  

4.  134 15 Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân x x x x x  

5.  135 23 Điều trị bằng bùn x x x  x  

6.  136 24 Điều trị bằng nước khoáng x x x  x  

7.  137 25 Điều trị bằng oxy cao áp  x x   x  

8.  138 28 Điều trị bằng ion tĩnh điện x x   x  

9.  139 29 Điều trị bằng ion khí x x   x  

10.  140 30 Điều trị bằng tĩnh điện trường  x x   x  

   

B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU (nhân viên 

y tế trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người 

bệnh) 
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11.  141 45 Tập đi với bàn xương cá x x x x x  

12.  142 81 Kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở x x   x  

13.  143 88 Kỹ thuật ức chế và phá vỡ các phản xạ 

bệnh lý 

x x x x x  

  
 Đ. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG 

GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (nhân viên 

y tế trực tiếp thực hiện) 

      

14.  144 135 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng 

phản hồi sinh học (Biofeedback) 

x x   x  

 

 

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU 
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   Đ. MIỄN DỊCH HUYẾT HỌC       

15.  58 334 Xét nghiệm chẩn đoán bệnh Bạch cầu 

cấp bằng kỹ thuật Flow-cytometry 
x x   x 

 

 

XXIII. HÓA SINH 

STT 
STT 

BV 

STT 

DMKT 

TT43 

BYT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

Thực 

hiện 

KT  

vượt 

tuyến 

    A B C D   

   A. MÁU        

16.  83 7 Định lượng Albumin x x x  x  

17.  84 18 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) x x   x  

18.  85 28 Định lượng BNP (B- Type Natriuretic 

Peptide) 
x x   x  

19.  86 36 Định lượng Calcitonin x x   x  

20.  87 39 Định lượng CEA (Carcino Embryonic 

Antigen) 
x x   x  
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21.  88 61 Định lượng Estradiol x x   x  

22.  89 103 Xét nghiệm Khí máu x x   x  

23.  90 104 Định lượng Lactat (Acid Lactic) x x   x  

24.  91 121 Định lượng proBNP (NT-proBNP) x x   x  

25.  92 130 Định lượng Pro-calcitonin x x   x  

26.  93 132 Điện di Protein (máy tự động) x x   x  

27.  94 138 
Định lượng PSA tự do (Free prostate-

Specific Antigen) 
x x   x  

 

XXIV. VI SINH 
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 A. VI KHUẨN       

   1. Vi khuẩn chung          

28.  71 32 
Mycobacterium tuberculosis Real-time 

PCR 
x x   x  

   3. Vibrio cholerae       

29.  72 46 Vibrio cholerae PCR x x   x  

   4. Neisseria gonorrhoeae       

30.  73 51 Neisseria gonorrhoeae PCR x x   x  

31.  74 52 Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR x x   x  

   5. Neisseria meningitidis       

32.  75 58 Neisseria meningitidis PCR x x   x  

   
6. Các vi khuẩn khác       

33.  76 63 Chlamydia Ab miễn dịch tự động x x   x  

34.  77 64 Chlamydia PCR x x   x  

35.  78 65 Chlamydia Real-time PCR x x   x  
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36.  79 80 Leptospira test nhanh x x x x x  

37.  80 81 Leptospira PCR x x   x  

38.  81 83 
Mycoplasma pneumoniae Ab miễn dịch 

tự động 
x x   x  

39.  82 93 Salmonella Widal x x x  x  

  
 B. VIRUS       

   1. Virus chung         

40.  83 110 Virus Ag miễn dịch tự động x x   x  

   2. Hepatitis virus       

41.  84 121 HBsAg định lượng x x   x  

42.  85 124 HBsAb định lượng x x   x  

43.  86 136 HBV đo tải lượng Real-time PCR x x   x  

44.  87 139 HBV genotype PCR x x   x  

45.  88 140 HBV genotype Real-time PCR x x   x  

46.  89 151 HCV đo tải lượng Real-time PCR x x   x  

   3. HIV       

47.  93 173 HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động x x x  x  

48.  94 174 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động x x x  x  

   5. Herpesviridae       

49.  95 198 CMV Real-time PCR x x   x  

50.  96 213 HSV Real-time PCR x x   x  

51.  97 215 VZV Real-time PCR x x   x  

52.  98 223 EBV Real-time PCR x x   x  

   6. Enterovirus       

53.  99 225 EV71 IgM/IgG test nhanh x x x x x  

54.  100 227 EV71 Real-time PCR x x   x  

55.  101 230 Enterovirus Real-time PCR x x   x  
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   7. Các virus khác       

56.  102 232 Adenovirus Real-time PCR x x   x  

57.  103 239 HPV Real-time PCR x x   x  

58.  104 240 HPV genotype Real-time PCR x x   x  

59.  105 243 Influenza virus A, B test nhanh x x x x x  

60.  106 247 Measles virus Ab miễn dịch bán tự động x x x  x  

61.  107 248 Measles virus Ab miễn dịch tự động x x   x  

62.  108 256 Rubella virus IgM miễn dịch tự động x x   x  

63.  109 258 Rubella virus IgG miễn dịch tự động x x   x  

  
 

C. KÝ SINH TRÙNG       

  
 

2. Ký sinh trùng trong máu       

64.  110 272 
Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn 

chuột) Ab miễn dịch bán tự động 
x x x  x  

65.  111 273 
Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn 

chuột) Ab miễn dịch tự động 
x x   x  

66.  112 277 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab 

miễn dịch tự động 
x x   x  

67.  113 279 
Echinococcus granulosus (Sán dây chó) 

Ab miễn dịch tự động 
x x   x  

68.  114 281 Entamoeba histolytica(Amip) Ab miễn 

dịch tự động 
x x   x  

69.  115 288 
Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn 

dịch tự động 
x x   x  

70.  116 293 
Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch 

tự động 
x x   x  

71.  117 295 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) 

Ab miễn dịch tự động 
x x   x  

72.  118 297 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn 

dịch tự động 
x x   x  

73.  119 299 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động x x   x  

74.  120 301 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động x x   x  

75.  121 304 
Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab 

miễn dịch tự động 
x x   x  

  
 

D. VI NẤM 
    

  
 

 



 6 

76.  122 323 
Vi nấm nuôi cấy và định danh hệ thống 

tự động 
x x   x  

 

Tổng côṇg danh muc̣ ky ̃thuâṭ lâm sàng và câṇ lâm sàng trong tuyến kỹ 

thuật: 76 danh mục kỹ thuật. 
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DANH MỤC KỸ THUẬT VƯỢT TUYẾN PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THEO THÔNG 

TƯ 43/2013/TT-BYT ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỊNH QUÁN NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SYT,  ngày     tháng     năm 2017 của 

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn 

đối với Bệnh viện ĐKKV Định Quán năm 2017) 

 

XVIII. ĐIỆN QUANG  
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   A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN       

   6. Siêu âm tim, mạch máu       

77.  167 51 
Siêu âm tim, mạch máu có cản âm x    x x 

XXIII. HÓA SINH 
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BV 
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    A B C D   

   A. MÁU        

78.  92 54 Định lượng D-Dimer x    x x 

79.  93 81 Điṇh lươṇg HBsAg (HBsAg 

Quantitative) ( CMIA / ECLIA) 

x    x x 

Tổng côṇg danh muc̣ kỹ thuâṭ lâm sàng và câṇ lâm sàng vượt tuyến kỹ thuật: 

03 danh mục kỹ thuật. 

 

Tổng số danh muc̣ ky ̃ thuâṭ xin phê duyệt bổ sung năm 2017 là: 79 danh 

mục kỹ thuật, trong đó: 

Danh muc̣ ky ̃thuâṭ trong tuyến: 76 danh mục kỹ thuật. 

Danh muc̣ ky ̃thuâṭ vượt tuyến: 03 danh mục kỹ thuật. 

 

DUYỆT SỞ Y TẾ 

     GIÁM ĐỐC 


	XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

